ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ ĐÔNG HÀ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:12/2008/QĐ-UBND                                     Đông Hà, ngày 12 tháng 11 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định các thủ tục hành chính và trình tự

giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Đông Hà 


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng l l năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-CT ngày 08 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới tổ chức, cá nhân của UBND huyện, thị xã; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng phòng Nội vụ thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Đông Hà. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đô thị, Nội vụ; Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã; Thủ trưởng các phòng, ban thị xã có liên quan; Chủ tịch UBND các phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng
QUY ĐỊNH

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THỊ XÃ ĐÔNG HÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND
 ngày 12/11/2008 của UBND thị xã Đông Hà)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Các thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại UBND thị xã Đông Hà bao gồm:

1. Các thủ tục trong quản lý đất đai theo Quyết định số 1476/QĐ-CT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh: 

a) Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác; 

b) Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Trường hợp không qua đấu giá);

c) Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

d) Chuyển mục đích sử dụng đất với trường hợp không phải xin phép; 

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất với trường hợp phải xin phép;

e) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất;

g) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

h) Thu hồi đất sau khi có quyết định thu hồi tổng thể của UBND tỉnh; 

i) Gia hạn sử dụng đất;

k) Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính; 

l) Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

m) Tách thửa, hợp thửa đất;

n) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa 2 hộ gia đình, cá nhân;

o) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

p) Đăng ký, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

q) Xóa đăng ký, cho thuê lại quyền sử dụng đất;

r) Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất; 

s) Tặng cho quyền sử dụng đất; 

t) Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất; 

u) Đăng ký, xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

v) Đăng ký, xóa thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

2. Các thủ tục bổ sung ngoài Quyết định số 1476/QĐ-CT ngày 08/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp;

b) Luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính;

c) Trích đo bản đồ địa chính thửa đất cho người sử dụng đất để thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai;

d) Thẩm định thiết kế - kỹ thuật dự toán đo đạc bản đồ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng đất thực hiện những thủ tục hành chính tại Điều 1 của quy định này gồm: Hộ gia đình, cá nhân trong nước sử dụng đất.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị thuộc UBND thị xã Đông Hà, các cơ quan nhà nước liên quan.

Điều 3. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ hành chính, cụ thể như sau:

a) Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút;

b) Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút.

2. Thời gian hành chính còn lại trong ngày được sử dụng để sắp xếp hồ sơ, bàn giao hoặc chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn hoặc đơn vị liên quan kiểm kê phí, lệ phí đã thu nộp.

Điều 4. Quy định tại phòng tiếp nhận và trả kết quả 

1. Đối với cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả: 

Mọi cán bộ, công chức được giao trực làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải mặc trang phục chỉnh tề đúng quy định chung, phải đeo thẻ cán bộ, công chức, phải có thái độ lịch sự, hòa nhã trong giao tiếp.

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của cán bộ, công chức và các quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

2. Niêm yết công khai toàn bộ trình tự, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết các công việc liên quan trực tiếp tới hộ gia đình, cá nhân; thời gian và lịch làm việc theo quy định.

3. Công khai đường dây nóng của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để đơn vị, công dân phản ánh thái độ, hành vi của công chức, viên chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ đất đai.

Điều 5. Quy trình chung về việc tiếp nhận và trả kết quả

1. Các hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giao dịch về lĩnh vực đất đai quy định tại Điều 1 của Quy định này chỉ được nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND thị xã Đông Hà, sau đây gọi chung là Tổ một cửa (Trừ việc người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước).

Đối với trường hợp xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các quyền vê sử dụng đất thì người sử dụng đất phải trực tiếp nộp hồ sơ, nếu vì lý do bất khả kháng thì có giấy uỷ quyền được UBND phường xác nhận. Nghiêm cấm các hoạt động dịch vụ môi giới về thủ tục đất đai của các tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật.

2. Tiếp nhận hồ sơ

Tổ một cửa chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đã đầy đủ theo quy định và viết phiếu biên nhận, hẹn ngày trả.

Trường hợp thủ tục hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì người tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung và trả lại hồ sơ. 

3. Tổ một cửa có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ cho cơ quan, bộ phận chuyên môn trong ngày tiếp nhận; thu phí, lệ phí và trả kết quả đúng quy định; luân chuyển hồ sơ theo quy trình quy định.

Trường hợp khó khăn, phức tạp nếu phải kéo dài thời hạn hoặc phải bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ thì Tổ một cửa thông báo (Bằng phiếu báo) kịp thời cho người làm thủ tục biết và nêu rõ lý do.

4. Thụ lý, thẩm định hồ sơ

Bộ phận hoặc cán bộ công chức theo lĩnh vực phân công có trách nhiệm giải quyết khi nhận hồ sơ do Tổ một cửa chuyển đến theo đúng thời gian và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết. Những trường hợp vướng mắc phải báo cáo kịp thời cho thủ trưởng trực tiếp (Hoặc người phụ trách) để có biện pháp, phương án xử lý. 

Trường hợp phải xác minh, khảo sát thực địa thì liên hệ với người sử dụng đất, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Nếu cần thiết) và báo cáo thủ trưởng trực tiếp (Hoặc người phụ trách) để thống nhất thực hiện.

5. Chuyển hồ sơ và trả kết quả

Hồ sơ đất đai sau khi được Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ký trình, được chuyển trình lãnh đạo UBND thị xã ký duyệt (Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền UBND thị xã).

Sau khi hồ sơ được ký duyệt sẽ chuyển cho Tổ một cửa có trách nhiệm trả kết quả cho đơn vị, cá nhân theo phiếu hẹn; thu phí, lệ phí theo quy định; thu hồi hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ (Nếu có) và vào sổ theo dõi. Đối với trường hợp nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người có tên trong giấy trực tiếp đến nhận, nếu vì lý do bất khả kháng phải có giấy ủy quyền được UBND phường xác nhận. 

6. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã có trách nhiệm chỉnh lý biến động và thông báo chỉnh lý biến động cho UBND phường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để cập nhật chỉnh lý biến động theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

CÁC THỦ TỤC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1476/QĐ-CT

NGÀY 08/8/2008 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Điều 6. Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cây lâu năm, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác cho hộ gia đình, cá nhân

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Đơn xin giao đất, thuê đất được UBND phường thẩm tra xác nhận;

b) Dự án và Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với đất nuôi trồng thủy sản;

c) Bản đồ địa chính thửa đất (Dạng giấy và dạng số).

2. Thời hạn giải quyết không quá hai mươi bảy (27) ngày làm việc, trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Mười (10) ngày,

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đất: Mười lăm ngày (15) ngày;

c) UBND thị xã ký: Hai (02) ngày.

Điều 7. Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (Trường hợp không qua đấu giá)

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Đơn xin giao đất làm nhà ở (Kèm Giấy cam đoan chưa có nhà và đất ở);

b) Biên bản xét duyệt của hội đồng tư vấn đất đai của phường; 

c) Danh sách công khai và kết thúc công khai do UBND phường lập;

d) Bản đồ địa chính thửa đất (Dạng giấy và dạng số ); 

d) Quyết định phê duyệt quy hoạch, Bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với các khu quy hoạch hoặc Chứng chỉ quy hoạch đối với các thửa đất riêng lẻ.

2. Thời hạn giải quyết không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Mười một (11) ngày;

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Bảy (07) ngày;

c) Chi cục Thuế: Ba (03) ngày;

d) UBND thị xã: Hai (02) ngày (Ký quyết định giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Điều 8. Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất

1. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; 

b) Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2. Thời hạn giải quyết không quá mười (10) ngày làm việc, trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Năm (05) ngày;

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hai (02) ngày;

c) Chi cục Thuế: Ba (03) ngày.

Điều 9. Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Tờ khai xin chuyển mục đích sử dụng đất, sơ đồ xin chuyển mục đích;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao công chứng hoặc bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc, trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Mười (10) ngày.

Điều 10. Chuyển mục đích sử dụng đất với trường hợp phải xin phép

1. Hồ sơ được lập thành ba (03) bộ, gồm có:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, sơ đồ xin chuyển mục đích sử dụng đất; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao công chứng hoặc bản gốc) 

c) Chứng chỉ Quy hoạch (Nếu khu đất có 1 phần bị ảnh hưởng quy hoạch mới nhưng chưa có mốc giới ngoài thực địa).

2. Thời hạn giải quyết không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Mười hai (12) ngày;

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Tám (08) ngày;

c) Chi cục Thuế (Nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính): Ba (03) ngày;

d) UBND thị xã ký Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: Hai (02) ngày.

Điều 11. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất

1. Hồ sơ được lập thành ba (03) bộ, gồm có: 

a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Bản đồ địa chính thửa đất (Kèm Biên bản xác định ranh giới thửa đất, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất); 

c) Biên bản xét của UBND phường, kèm danh sách công khai và biên bản kết thúc công khai;

d) Chứng chỉ quy hoạch (Nếu chưa có quy hoạch chi tiết 1/500); 

đ) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy đinh tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (Nếu có), hoặc Phiếu lấy ý kiến khu dân cư, biên bản kết thúc công khai (Nếu đất không có giấy tờ xác định thời điểm sử dụng quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).

2. Thời hạn.giải quyết không quá ba mươi (30) ngày làm việc (Không kể thời gian công khai hồ sơ và thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Hai mươi (20) ngày;

b) Chi cục Thuế: Ba (03) ngày,

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

d) UBND thị xã ký: Hai (02) ngày.

Điều 12. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có: 

a) Phiếu cung cấp thông tin của người trúng đấu giá (Phục vụ viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); 

b) Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; 

c) Bản đồ địa chính thửa đất (Dạng giấy và dạng số); 

d) Quyết định phê duyệt quy hoạch, kèm theo Bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với các khu quy hoạch hoặc Chứng chỉ quy hoạch đối với các thửa đất riêng lẻ trong các khu dân cư;

đ) Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (Kể cả tờ kê khai nộp thuế nhà đất).

2. Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc; trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Sáu (06) ngày;

b) Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: Bảy (07) ngày;

c) UBND thị xã ký: Hai (02) ngày.

Điều 13. Thu hồi đất sau khi có quyết định thu hồi tổng thể của UBND tỉnh

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Tờ trình đề nghị thu hồi đất của chủ đầu tư;

b) Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh;

c) Bản đồ địa chính (Dạng giấy và dạng số).

2. Thời hạn giải quyết không quá mười lăm ngày (15) ngày làm việc, trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Mười ba (13) ngày;

b) UBND thị xã ký: Hai (02) ngày.

Điều 14. Gia hạn sử dụng đất

1. Hồ sơ gồm có :

a) Đơn xin gia hạn sử dụng đất (02 bộ);

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc);

c) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (02 bộ).

Người sử dụng đất nộp hồ sơ trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, quá thời gian này không được giải quyết.

2. Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Bảy (07) ngày;

b) UBND thị xã ký quyết định cho gia hạn: Hai (02) ngày;

c) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Ba (03) ngày;

d) Chi cục Thuế (Nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính): Ba (03) ngày.

Điều 15. Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm điện tích đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao công chứng hoặc bản gốc);

c) Văn bản cho phép đổi tên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các văn bản pháp lý khác phù hợp với pháp luật (Nếu có).

2. Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc, trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Ba (03) ngày;

b) Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất: Mười hai (12) ngày.

Điều 16. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ được lập thành ba (03) bộ, gồm có:

a) Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chứng thực hoặc bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết

a) Trường hợp thửa đất không biến động về diện tích, hình thể: Không quá mười (10) ngày làm việc, trong đó :

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Hai (02) ngày;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Sáu (06) ngày;

- UBND thị xã: hai (02) ngày.

b) Trường hợp thửa đất có biến động về diện tích, hình thể: Không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Mười lăm (15) ngày;

- Chi cục Thuế (Nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính): Ba (03) ngày;

- UBND thị xã: Hai (02) ngày;

c) Trường hợp mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được thêm thời gian không quá bốn mươi (40) ngày làm việc, trong đó mười (10) ngày để thẩm tra nội dung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất và ba mươi (30) ngày để niêm yết thông báo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị mất tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và tại UBND phường nơi có đất.

Điều 17. Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thực hiện tách thửa, hợp thửa đối với thửa đất

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có: 

a) Đơn xin tách hoặc hợp thửa đất; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao công chứng hoặc bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết: 

a) Trường hợp không phải trích đo hoặc tách thửa do nhà nước thu hồi: Không quá mười lăm (15) ngày làm việc, trong đó:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Tám (08) ngày;

- UBND thị xã: Hai (02) ngày.

b) Trường hợp phải trích đo: Không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc, trong đó:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày,

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Mười tám (18) ngày (Trong đó có mười (10) ngày trích đo); 

- UBND thị xã: Hai (02) ngày.

Điều 18. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có công chứng hoặc bản gốc);

c) Bản đồ địa chính thửa đất liên quan chuyển đổi.

2. Thời hạn giải quyết

a) Trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý không quá ba (03) ngày làm việc;

b) Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá mười (10) ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Năm (05) ngày;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Ba (03) ngày;

- UBND thị xã ký giấy chứng nhận: Hai (02) ngày.

Điều 19. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ thửa đất

1. Hồ sơ được lập thành ba (03) bộ, gồm có

a) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có công chứng hoặc bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết

a) Trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá mười (10) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Bảy (07) ngày;

- Chi cục Thuế: Ba (03) ngày;

b) Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá hai mươi (20) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Mười (10) ngày;

- Chi cục Thuế: Ba (03) ngày;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

- UBND thị xã ký giấy chứng nhận: Hai (02) ngày.

Điều 20. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất một phần thửa đất

1. Hồ sơ được lập thành ba (03) bộ, gồm có:

a) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng đất

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao có công chứng hoặc bản gốc);

c) Bản đồ địa chính thửa đất liên quan chuyển nhượng.

2. Thời hạn giải quyết không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc bao gồm cả thời gian tách thửa (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Mười lăm (15) ngày; 

b) Chi cục Thuế: Ba (03) ngày;

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

d) UBND thị xã ký giấy chứng nhận: Hai (02) ngày.

Điều 21. Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ gồm có

a) Hợp đồng thuê, thuê lại quyền sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện không quá mười (10) ngày làm việc. 

Điều 22. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 

1. Hồ sơ gồm có:

a) Xác nhận thanh lý hợp đồng thuê đất trong Hợp đồng thuê đất đã ký kết hoặc Bản thanh lý hợp đồng thuê đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc.

Điều 23. Thừa kế quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ được lập thành ba (03) bộ, gồm có:

a) Di chúc; biên bản phân chia thừa kế quyền sử dụng đất; bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về quyền thừa kế của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật, đơn xin nhận thừa kế của người thừa kế duy nhất; 

b) Đơn xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Nếu có nhu cầu cấp mới);

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai. 

2. Thời hạn giải quyết: 

a) Trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá mười (10) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Bảy (07) ngày;

- Chi cục Thuế (Nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính): Ba (03) ngày;

b) Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bổ sung thêm thời hạn ngoài quy định của điểm a, khoản 2 Điều này là tám (08) ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Một (01) ngày (Để viết, vẽ giấy chứng nhận); 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

- UBND thị xã ký giấy chứng nhận: Hai (02) ngày.

Điều 24. Tặng cho quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ được lập thành ba (03) bộ, gồm có:

a) Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chứng thực hoặc bản gốc);

2. Thời hạn giải quyết:

a) Trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Không quá mười (10) ngày làm việc (Không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính), trong đó:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Bảy (07) ngày; 

- Chi cục Thuế (Nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính): Ba (03) ngày.

b) Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bổ sung thêm thời gian ngoài quy định của điểm a, khoản 2 Điều này là tám (08) ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: một (01) ngày (Để viết, vẽ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Năm (05) ngày;

- UBND thị xã ký giấy chứng nhận: Hai (02) ngày.

Điều 25. Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ gồm có:

a) Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết:

a) Trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện không quá bảy (07) ngày làm việc.

b) Trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận: Không quá mười (10) ngày làm việc, trong đó: 

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Năm (05) ngày;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Ba (03) ngày;

- UBND thị xã ký giấy chứng nhận: Hai (02) ngày.

Điều 26. Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ gồm có: 

a) Hợp đồng chấm dứt góp vốn; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản gốc).

2. Thời hạn giải quyết:

a) Trường hợp trước đây khi góp vốn chỉnh lý giấy chứng nhận: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện không quá năm (05) ngày làm việc. 

b) Trường hợp trước đây khi góp vốn cấp mới giấy chứng nhận, nay phải cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Bổ sung thêm thời gian ngoài quy định của điểm a, khoản 2 Điều này là năm (05) ngày làm việc, trong đó:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Ba (03) ngày; 

- UBND thị xã ký giấy chứng nhận: Hai (02) ngày.

Điều 27. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có: 

a) Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất; 

b) Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

d) Văn bản ủy quyền (Nếu có).

2. Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ 00 phút thì được trả trong ngày hôm sau.

Điều 28. Xóa đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ gồm có:

a) Xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất hoặc Bản xác nhận của bên nhận thế chấp, bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ 00 phút thì được trả trong ngày hôm sau.

Điều 29. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp;

b) Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất;

c) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

d) Văn bản ủy quyền (Nếu có);

đ) Giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai).

2. Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ 00 phút thì được trả trong ngày hôm sau.

Điều 30. Xoá Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai 

1. Hồ sơ gồm có:

a) Xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong Hợp đồng thế chấp hoặc Bản xác nhận của bên nhận thế chấp về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Thời hạn giải quyết trong ngày làm việc. Nếu hồ sơ nộp sau 15 giờ 00 phút thì được trả trong ngày hôm sau.
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Điều 3. Giao đất trồng cây hàng năm cho hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có: .

a) Phương án giao đất, cho thuê đất nông nghiệp của UBND phường;

b) Danh sách công khai và kết thúc công khai các trường hợp được giao đất;
c) Bản đồ địa chính thửa đất (Dạng giấy và dạng số).

2. Thời hạn giải quyết không quá hai mươi lăm (25) ngày làm việc, trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tám (08) ngày;

b) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Mười lăm (15) ngày;

c) UBND thị xã ký: Hai (02) ngày.

Điều 32. Luân chuyển hồ sơ đất đai thực hiện nghĩa vụ tài chính

1. Hồ sơ được lập thành hai (02) bộ, gồm có:

a) Tờ khai nộp tiền sử dụng đất hoặc tờ khai nộp tiền thuê đất hoặc tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất; 

b) Tờ khai nộp lệ phí trước bạ (Mẫu 01-05/LPTB) đối với trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ;

c) Giấy tờ về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các giấy tờ khác có liên quan như chứng từ trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (Nếu có); 

d) Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ địa chính khu đất.

2. Thời gian: Không quá sáu (06) ngày làm việc, gồm:

a) Thời gian thực hiện kiểm tra và chuyển thông tin cho cơ quan Thuế của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất được tính trong thời gian Văn phòng thực hiện các thủ tục quy định tại bản quy định này;
b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế theo quy định chung thống nhất là ba (03) ngày.

Điều 33. Trích đo, trích lục bản đồ địa chính phục vụ thực hiện thủ tục hành chính trong quản lý đất đai

1. Hồ sơ gồm có

a) Đơn xin trích đo (Trích lục) bản đồ địa chính thửa đất; 

b) Hoặc Hợp đồng trích đo thửa đất giữa người sử dụng đất và Văn phòng  Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã.

2. Thời hạn giải quyết: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổ chức thực hiện hoàn thành trích do, trích lục theo yêu cầu của người sử dụng đất với thời gian không quá mười (10) ngày làm việc đối với trường hợp trích đo, không quá năm (05) ngày đối với trường hợp trích lục. 

Điều 34. Thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ 

1. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán đo đạc bản đồ;

b) Báo cáo thiết kế kỹ thuật, dự toán đo đạc bản đồ.

2. Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc, trong đó:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường: Mười ba (13) ngày;

b) UBND thị xã ký: Hai (02) ngày.

Chương II

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Văn phòng HĐND và UBND thị xã có trách nhiệm công khai thủ tục hành chính và trình tự giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của UBND thị xã Đông Hà.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện bản Quy định này.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Chi cục Thuế quy định cụ thể thời gian, trách nhiệm thực hiện giải quyết hồ sơ cho từng bộ phận, từng cán bộ công chức có liên quan trong đơn vị để đảm bảo thời gian, chất lượng xử lý công việc.  

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xây dựng phương án, kế hoạch để thí điểm thực hiện dịch vụ công "trọn gói" cho những trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu.

3. Các đơn vị thuộc UBND thị xã, UBND các phường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc bản Quy định này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, tồn tại hoặc có quy định mới của cấp có thẩm quyền, Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo, kịp thời trình UBND thị xã quyết định việc sửa đổi, bổ sung./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng

